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	· Mã môn học:
	61073043

	· Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:
☐  Kiến thức cơ bản
  Kiến thức chuyên ngành
☐  Môn học chuyên về kỹ năng
	
☐  Kiến thức cơ sở ngành
☐  Kiến thức khác
☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	2 tín chỉ (lý thuyết)

	+ Số lý thuyết/ số buổi:
	30 tiết lý thuyết (8 buổi)

	+ Số tiết thực hành/ số buổi:
	0

	· Môn học tiên quyết:
	không

	· Môn học song hành:
	không


1. Mô tả môn học: 
Môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, cung cấp kiến thức cơ bản về việc chăm sóc sức khoẻ người có bệnh nội ngoại khoa.
Giúp cho người học thực hành cách nhận định, lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho người có bệnh nội ngoại  khoa. 
2. Nguồn học liệu 
Giáo trình
[1]. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2012). Bài giảng bệnh học nội khoa.
[2]. Bộ môn ngoại - ĐHYD Tp Hồ Chí Minh (2007). Bệnh học ngoại khoa tiêu hoá. NXB Y học
     [3] Bộ môn ngoại - ĐHYD Tp Hồ Chí Minh (2007). Bệnh học ngoại khoa tết niệu. NCB Y học
Tài liệu  khác
[1]. Bộ y tế (2006). Điều dưỡng nội ngoại khoa – Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
[2] Bộ môn Ngoại  Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 2011 – Bệnh  học  ngoại  khoa  dành cho y 4 – NXB Y Học
[3]  Bộ môn Ngoại  Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh 2011 – Bệnh  học ngoại  khoa  dành cho y 5 – NXB Y Học
3. Mục tiêu môn học 
	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu
	CĐR của CTĐT

	MT1
	Trình bày được các dấu hiệu, triệu chứng của những bệnh nội, ngoại khoa thông thường.
	C1

	MT2
	Trình bày được cách chăm sóc người bệnh nội, ngoại khoa.
	C1

	MT3
	Xác định được tính thận trọng, tận tình, chính xác và thông cảm với người bệnh trong quá trình theo dõi và chăm sóc. 
	C9


4. Đánh giá môn học 
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	MT môn học 
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá giữa kỳ 1
	Bài kiểm tra nội
	MT1, 2, 3
	15%

	A2. Đánh giá giữa kỳ 2
	Bài kiểm tra ngoại
	MT1, 2, 3
	15 %

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Bài thi cuối môn Trắc nghiệm (nội+ngoại)
	MT1, 2, 3
	70 %


5. Nội dung giảng dạy
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	Lên lớp
	Tự học
	
	

	1.Phần chăm sóc nội khoa
	
	
	
	

	Quy trình CSNB viêm phổi và áp xe phổi,
Kỹ thuật đo điện tâm đồ
	4
	8
	MT1-3
	A1, A3

	CSNB đái tháo đường
	1
	2
	MT1-3
	A1, A3

	CSNB tăng HA và tai biến MMN
	2
	4
	MT1-3
	A1, A3

	CSNB Basedow
	1
	2
	MT1-3
	A1, A3

	CSNB Suy tim, nhồi máu cơ tim
	2
	4
	MT1-3
	A1, A3

	CSNB: loét dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu hóa, xơ gan
	3
	6
	MT1-3
	A1, A3

	CSNB nhiễm trùng tiểu, suy thận cấp
	2
	4
	MT1-3
	A1, A3

	2.Phần chăm sóc ngoại khoa
	
	
	
	

	Chăm sóc NB: Sốc chấn thương, Chấn thương bụng, ngực, Vết thương thấu ngực, Dẫn lưu màng phổi
	4
	8
	MT1-3
	A2, A3

	Chăm sóc NB Thủng ổ loét dạ dày tá tràng, viêm ruột thừa, HC tắc ruột
	2
	4
	MT1-3
	A2, A3

	Chăm sóc NB: Chấn thương thận, Chấn thương niệu đạo, Sỏi niệu
	2
	4
	MT1-3
	A2, A3

	Chăm sóc NB: nhiễm trùng ngọai khoa, vết thương phần mềm, vết thương mạch máu, gãy xương chậu.
	3
	6
	MT1-3
	A2, A3

	Chăm sóc NB: thoát  vị bẹn, thoát vị thành bụng, trĩ, rò hậu môn
	4
	8
	MT1-3
	A2, A3

	Tổng cộng
	30
	60
	
	


6. Quy định của môn học 
Ngoài Qui chế 456/QĐ – ĐHYD và quyết định số 5152/QĐ - ĐHYD sinh viên phải:
· Phải hoàn thành đúng thời hạn các bài tập được giao, dự đủ các bài kiểm tra và bài thi cuối môn.
· Điểm tổng kết môn học = (điểm A1* 15% +A2* 15% +A3* 70%) 
Trong đó:
· A 1: Điểm kiểm tra, trọng số 15%.
· A 2: Điểm kiểm tra, trọng số 15%.
· A 3: Điểm thi cuối môn, trọng số 70%. Bài thi lý thuyết (trắc nghiệm/tự luận)
7. Phụ trách môn học
· Khoa/ Bộ môn: Bộ môn Điều Dưỡng, Khoa Điều Dưỡng kỹ thuật y học.
· Địa chỉ liên hệ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
· Điện thoại liên hệ: (028) 38 570 760


Thời gian giảng dạy: từ 28/2/2022 – 25/3/2022 chiều thứ 3 từ 13g30 và sáng thứ 5 từ 7g30
Lịch thi dự kiến:	L1: 21/4/2022
L2: 12/5/2022
